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BÁO CÁO

KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

NĂM 2024
Sơn La, tháng 8 năm 2024
·  PHẦN I.
GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA; KHOA NÔNG LÂM VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TRỒNG TRỌT VÀ BVTV

1. Giới thiệu chung về trường

1.1. Thông tin chung về trường

- Tên cơ sở GDNN:TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
- Tên Tiếng Anh: SON LA COLLEGE

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Địa chỉ trường: Số 310 Đường Lê Duẩn, Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

1.2. Thông tin khái quát về lịch sử phát triển và thành tích nổi bật của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

1.2.1. Lịch sử phát triển nhà trường

- Trường Cao đẳng Sơn La tiền thân là Trường Sư phạm dân tộc cấp I tỉnh Sơn La, được thành lập ngày 15 tháng 10 năm 1963; Tháng 9 năm 1970 được nâng cấp thành trường Trung học Sư phạm cấp I tỉnh Sơn La. 

- Ngày 15 tháng 5 năm 2001 công bố quyết định nâng cấp từ Trường Trung học Sư phạm cấp I tỉnh Sơn La thành trường Cao đẳng Sư phạm Sơn La. 

- Ngày 19 tháng 11 năm 2008 công bố quyết định đổi tên trường Cao đẳng Sư phạm Sơn La thành trường Cao đẳng Sơn La.
- Ngày 15 tháng 5 năm 2019 sáp nhập Trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La vào trường Cao đẳng Sơn La; 
- Ngày5 tháng 7năm 2023 sáp nhập trường Trung cấp VHNT&DL Sơn La, trường Trung cấp Luật Tây Bắc vào trường Cao đẳng Sơn La

- Trường Cao đẳng Sơn La được đào tạo, đào tạo lại, liên kết đào tạo để đào tạo đội ngũ lao động có kỹ thuật có năng lực hành nghề với trình độ Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề; Đào tạo giáo viên Mầm non, giáo viên Cao đẳng Sư phạm và các trình độ khác, đáp ứng nguồn nhân nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa các ngành, các lĩnh vực ở địa phương, tạo việc làm cho người lao động; 
- Trường Cao đẳng Sơn La là cơ sở dạy nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được thành lập và hoạt động theo Điều lệ Trường Cao đẳng nghề do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành và các qui định khác của pháp luật. 

- Trường Cao đẳng Sơn La là đơn vị sự nghiệp có quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo qui định của pháp luật.

1.2.2. Thành tích nổi bật

Với truyền thống  60 năm xây dựng và phát triển, trường Cao đẳng Sơn La trong những năm vừa qua dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu, cùng với sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và sự đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ CNVC - giáo viên và HS-SV, nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập thể nhà trường liên tục được công nhận là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được Chính phủ, UBND tỉnh tặng nhiều danh hiệu cao quý: 

* Tập thể:

+ Huân chương Độc lập hạng 3:


Năm 2013

+ Huân chương Lao động hạng Nhất:

Năm: 2003

+ Huân chương Lao động hạng Nhì:

Năm: 1993

+ Huân chương Lao động hạng Ba:

Năm: 1993

+ Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ: Năm học 2008-2009, 2010-2011, 2011-2012.

+ 04 Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Sơn La.

+ 22 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân. 

+ 02 Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Năm 1990, 2008 

+ 03 Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

+ 01 Huân chương Hữu nghị của nước CHDCND Lào: Năm: 2012

+ 03 Bằng khen của tỉnh Hủa Phăn, tỉnh Phongxaly và tỉnh Bó Kẹo nước CHDCND Lào.

+ Nhà trường 04 lần liên tục đạt Giải Ba toàn đoàn tại Hội thi Nghiệp vụ sư phạm - Văn nghệ - Thể thao các trường sư phạm toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào các năm 1997 tại Nghệ An, năm 2001 tại Hải Phòng, 2005 tại Quy Nhơn, 2009 tại Thái Nguyên.

+ Nhiều bằng khen của, Bộ Công an, Tỉnh ủy-UBND tỉnh Sơn La,; Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Sinh viên Việt Nam…. cho các tập thể và các nhân.
+ Năm 2023, Trường được UBND tỉnh Sơn La tặng Cờ thi đua.
+ Năm 2024, Trường có 03 đơn vị được UBND tỉnh Sơn La khen thưởng thành tích xuất sắc: Khoa Bồi dưỡng, Khoa Nghệ thuật, Khoa GDMN. 01 đơn vị được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: Khoa Bồi dưỡng.
* Cá nhân:

+ 04 Huân chương lao động

+ 02 Nhà giáo ưu tú

+ 02 Chiến sỹ thi đua toàn quốc

+ 06 Bằng khen lao động sáng tạo

+ Tham gia Hội thi thiết bị tự làm quốc gia năm 2019 đạt 01 giải ba, 01 giải khuyến khích; năm 2022 đạt 01 giải nhì.

+ 05 GV thi giảng viên giỏi tỉnh, toàn quốc: 

Năm: 2019, 2021

+ 03 HSSV thi khởi nghiệp toàn quốc: 


Năm: 2020, 2021

+ Nhiều cá nhân trong nhà trường được tặng thưởng Huy chương vì sự nghiệp giáo dục; Huy chương vì thế hệ trẻ; Huy chương vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ; Huy chương vì sự nghiệp thể thao; Huy chương vì sự nghiệp khuyến học; Huy chương vì sự nghiệp khoa học và công nghệ; Huy chương vì phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; Huy chương vì sự nghiệp xây dựng Công đoàn.
- Năm 2024, trường có các giáo viên tham gia Hội thi giáo viện dạy giỏi cấp tỉnh và đạt kết quả cao:
+ 04 Giải nhất

+ 04 Giải nhì

+ 08 Giải ba

+ 08 Giải khuyến khích
1.3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

1.3.1. Cơ cấu tổ chức
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1.3.2. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của trường
	Các bộ phận
	Họ và tên
	Năm sinh
	Học vị
	Chức danh,

Chức vụ

	1. Ban Giám hiệu
	Nguyễn Đức Long
	1971
	Thạc sĩ
	Hiệu trưởng

	
	Nguyễn Văn Minh
	1964
	Thạc sĩ
	Phó Hiệu trưởng

	
	Nguyễn Xuân Thắng
	1979
	Thạc sĩ 
	Phó Hiệu trưởng

	
	Hoàng Vĩnh Lam
	1980
	Thạc sĩ 
	Phó Hiệu trưởng

	2. Các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, Công đoàn

	Đảng bộ
	Nguyễn Văn Minh
	1964
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 1
	Nguyễn Quang Sáng
	1968
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 2
	Lò Mai Thoan
	1974
	Tiến sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 3
	Ngô Trọng Thành
	1973
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 4
	Khúc Năng Hoàn
	1972
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 5
	Nguyễn Văn Đại
	1976
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 6
	Nguyễn Thị Thảo
	1973
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 7
	Cung Thị Thanh
	1969
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 8
	Vũ Minh Toàn
	1985
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 9
	Đào Huy Quân
	1980
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Công đoàn
	Nguyễn Quang Sáng
	1968
	Thạc sĩ
	Chủ tịch CĐ

	Đoàn Thanh niên
	Đào Thị Thu Trang
	1988
	Đại học
	Bí thư

	3. Trưởng các phòng chức năng

	Phòng Đào tạo
	Dương Mạnh Linh
	1983
	Thạc sĩ
	Trưởng phòng

	Phòng Tổ chức-Hành chính
	Nguyễn Quang Sáng
	1968
	Thạc sĩ
	Trưởng phòng

	Phòng Công tác HSSV
	Khúc Năng Hoàn
	1972
	Thạc sĩ
	Trưởng phòng

	Phòng Khảo thí và ĐBCL
	Nguyễn Văn Đại
	1976
	Thạc sĩ
	Trưởng phòng

	Phòng Kế hoạch-Tài chính
	Cung Thị Thanh
	1969
	Thạc sĩ
	Trưởng phòng

	Phòng Quản trị-Thiết bị
	Ngô Trọng Thành
	1973
	Thạc sĩ
	Trưởng phòng

	4. Trưởng các khoa

	Khoa Cơ bản
	Đào Huy Quân
	1980
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Giáo dục mầm non và Giáo dục phổ thông
	Nguyễn Thị Thảo
	1973
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Bồi dưỡng
	Lò Mai Thoan
	1974
	Tiến sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Luật - Nội vụ
	Quàng Văn Bằng
	1988
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Nông Lâm 
	Vũ Minh Toàn
	1985
	Thạc sĩ
	P. Trưởng khoa

	Khoa Kinh tế
	Lê Thị Vân Anh
	1986
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Kỹ thuật - Công nghệ
	Phạm Quyết Thắng
	1969
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Đào tạo Quốc tế
	Hoàng Thị Minh Hiền
	1982
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Văn hóa - Du lịch
	Lê Quốc Công
	1970
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Nghệ thuật
	Nguyễn Quốc Anh
	1967
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	5. Trưởng các đơn vị phục vụ đào tạo

	TT Thông tin - Thư viện
	Lương Văn Kiên
	1987
	Thạc sĩ
	Giám đốc

	TT Nghiên cứu, thực nghiệm - Ứng dụng CNC và dịch vụ 
	Đỗ Văn Tuân
	
	Tiến sĩ
	Giám đốc

	TT Tuyển sinh - Hướng nghiệp và giới thiệu việc làm
	Nguyễn Duy Nhậm
	1977
	Thạc sĩ
	Giám đốc

	TTThực hành biểu diễn và TCSK
	Trần Văn Quang
	1977
	Thạc sĩ
	Giám đốc


1.3.3. Cán bộ, giáo viên và nhân viên của trường

Tổng số cán bộ, giáo viên và nhân viên: 292
Nam: 90;
Nữ: 164

	Nội dung
	Năm 2023
	Năm 2024

	1. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường
	244
	292

	2. Tổng số giáo viên cơ hữu theo trình độ đào tạo
	229
	

	         - Tiến sĩ
	3
	5

	- Thạc sĩ
	169
	183

	- Đại học
	57
	72

	-  Cao đẳng
	0
	0

	        - Trung cấp
	0
	

	· Khác
	0
	0

	3. Tổng số giáo viên dạy được cả lý thuyết và thực hành trên tổng số giáo viên của trường.
	27/229
	30/292

	4. Số giáo viên thỉnh giảng
	6
	6


1.4. Nghề đào tạo và quy mô đào tạo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

1.4.1. Các ngành, nghề đào tạo

Các nghề đào tạo của trường theo Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động Giáo dục nghề nghiệp số 91/2023/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 10/11/2023: 
1.4.2. Quy mô đào tạo

	TT
	Trình độ
	Năm 2023
	Năm 2024

	1
	Trình độ Cao đẳng
	215
	287

	2
	Trình độ Trung cấp
	1655
	2250

	3
	Trình độ Sơ cấp
	0
	0

	 
	Tổng cộng 
	1870
	2537   


- Tỷ lệ học sinh sinh viên qui đổi/giáo viên qui đổi:
	Năm học
	Tổng số HSSV 

quy đổi
	Tổng số giáo viên 

quy đổi
	Tỉ lệ HSSV/GV

	Năm 2022
	2543
	131
	19.41

	Năm 2023
	1870
	131
	14.27

	Năm 2024
	2149.2
	130.4
	16.5


1.5. Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính

1.5.1. Diện tích đất

Tổng diện tích đất:                                               300.654,9m2

+ Diện tích xây dựng chiếm chỗ mặt đất:    
        55.455,2 m2
+ Diện tích cây xanh, lưu không:                         173.930,3 m2
+ Diện tích đang sử dụng:                                  62.750 m2
1.5.2. Diện tích hạng mục và công trình

Tổng sốphòng học lý thuyết: 60  phòng diện tích  3.614 m2
Tổng số xưởng/phòng thực hành: 52 phòng thực hành diện tích 3.294 m2
1.5.3. Máy tính phục vụ hoạt động đào tạo

	Nội dung
	Năm 2023
	Năm 2024

	Dùng cho văn phòng
	139
	320

	Dùng cho học sinh học tập
	262
	308


1.5.4. Thư viện

- Diện tích sử dụng gần 1.863 m2 bao gồm:
+ 01 phòng hội thảo,

+ 01 phòng đọc mở (300 chỗ ngồi) và kho sách,

+ 01 phòng kho lưu,

+ 01 phòng máy chủ,

+ 01 phòng máy tính (35 máy tính kết nối mạng Lan),

+ 01 phòng xử lý tài liệu,

+01 kho sách tổng hợp,

+ 01 phòng mượn tài liệu

+ 01 phòng quản lý, phòng tổng hợp thư viện.

1.5.5 Tài chính  (Đơn vị tính: triệu VNĐ)

	Nội dung
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023

	Thu sự nghiệp
	11.617
	                     9.016 
	21.734

	Cấp bù học phí
	7.313
	19.885
	11.376

	NSNN cấp
	70.619
	                   85.002 
	93.845

	CTMT quốc gia
	0 
	                     7.098 
	36.755

	Tổng quyết toán
	89.549
	121.001
	163.710


2. Thông tin khái quát về khoa Nông Lâm
2.1. Thông tin khái quát

Tên đơn vị: Khoa Nông Lâm
Tên tiếng Anh: Faculty of Agriculture and Forestry

Địa chỉ: Tổ 2, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

 Khoa Nông Lâm (tiền thân là khoa Lâm sinh) được thành lập từ năm 1975 thuộc Trường Trung cấp Lâm nghiệp TW II; về sau sáp nhập với trường Trung học nông nghiệp (được đổi tên thành Trường Trung học Nông Lâm Sơn La). Tháng 3 năm 2014 được nâng cấp thành Trường Trung cấp Nông Lâm Sơn La. Tháng 5 năm 2019, trường Trung cấp Nông Lâm Sơn La sáp nhập vào trường Trung cấp Sơn La (theo QĐ số 666/QĐ-LĐTBXH ngày 15/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) khoa Lâm nghiệp-Địa chính vẫn được giữ nguyên tên.

Tháng 06 năm 2022 tiếp tục được kiện toàn dựa trên cơ sở sát nhập giữa 02 khoa Nông nghiệp và khoa Lâm nghiệp - Địa chính theo Quyết định số 388/QĐ-CĐSL ngày 22 tháng 06 năm 2022 lấy tên là Khoa Nông Lâm. Khoa Nông Lâm là một trong những khoa chuyên môn đầu ngành của trường, trong việc đào tạo nhân lực có chất lượng cao. Hiện nay khoa có tổng số 31 GV cơ hữu chuyên ngành Lâm nghiệp, Quản lý đất đai, Chăn nuôi – Thú y – Thủy sản và Nông nghiệp, gồm: 02 phó trưởng khoa và 28 giảng viên. Đội ngũ GV của khoa là những người có trình độ chuyên môn vững vàng, am hiểu về nghiệp vụ sư phạm; có kỹ năng và phương pháp giảng dạy đáp ứng mục tiêu đào tạo nghề.
Chương trình đào tạo trong những năm gần đây đã được xây dựng mới và điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu thực tế và đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao. Các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của khoa đạt được nhiều thành tích, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn góp phần tích cực vào sự quá trình giảng dạy, nghiên cứu và học tập của cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên trong khoa. Hàng năm, tỉ lệ HSSV ra trường (trong thời gian 06 tháng sau khi tốt nghiệp) có việc làm chiếm hơn 80% tổng số HSSV tốt nghiệp. 100% HSSV của khoa được tham gia thực tập trải nghiệm, tốt nghiệp tại cơ sở đào tạo.
Hiện nay Khoa Nông Lâm được Trường giao nhiệm vụ đào tạo nghề ở các cấp trìnhđộ:

- Cao đẳng: gồm các nghề Chăn nuôi – Thú y; Lâm nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng, Quản lý đất đai.

- Trung cấp: gồm các nghề Chăn nuôi – Thú y; Quản lý đất đai; Lâm sinh; Quản lý tài nguyên rừng; Trồng trọt và BVTV; Khuyến nông lâm; Trồng Trọt, Trồng cây ăn quả

2.2. Thành tích đạt được

2.2.1. Về khen thưởng đối với tập thể

Nhiều năm liền đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và năm học 2020-2021 đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen (Khoa Nông nghiệp). Năm 2021-2022 được nhà trường công nhận "Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".Năm 2022-2023 được nhà trường công nhận "Tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ"; Năm 2023-2024 được nhà trường công nhận "Tập thể hoàn thành nhiệm vụ".
2.2.2. Về khen thưởng đối với cá nhân

- 100% giáo viên dạt danh hiệu "Lao động tiên tiến".

- 06 đạt danh hiệu "chiến sỹ thi đua cấp cơ sở" năm học 2022 -2023.
- 04 đạt danh hiệu "chiến sỹ thi đua cấp cơ sở" năm học 2023 -2024.
2.3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự Khoa Nông Lâm

2.3.1. Cơ cấu tổ chức

	
	Hội đồng khoa
	

	
	Trưởng khoa
	

	
	Phó trưởng khoa
	

	Bộ môn Lâm nghiệp
	Bộ môn Quản lý đất đai
	Bộ môn Nông nghiệp
	Bộ môn CN-TY-TS

	
	Giảng viên
	

	
	Học sinh – Sinh viên
	


2.3.2. Danh sách CB lãnh đạo chủ chốt của đơn vị

	Các bộ phận
	Họ và tên
	Năm sinh
	Học vị
	Chức danh, /chức vụ

	1. Lãnh đạo đơn vị                                  (trưởng và cấp phó)
	Vì Văn Toàn
	1975
	Thạc sỹ
	Phó trưởng khoa

	
	Vũ Minh Toàn
	1985
	Thạc sỹ
	Phó trưởng khoa

	2. Tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên, Công đoàn
	Vũ Minh Toàn
	1985
	Thạc sỹ
	Bí thư chi bộ 08


	
	Hồ Anh Thắng
	1990
	Thạc sỹ
	Bí thư LC Đoàn

	
	Hoàng Văn Giáp
	1974
	Thạc sỹ
	Chủ tịch công đoàn bộ phận


3. Thông tin về chương trình đào tạo  Trung cấp trồng trọt và BVTV

3.1. Mục tiêu đào tạo
3.1.1. Mục tiêu chung
Chương trình được thiết lập để đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe, chuyên môn về lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật đáp ứng yêu cầu thực tế của xã hội hiện nay. Người học hiểu biết và vận dụng được kiến thức chuyên môn kỹ thuật bao gồm: Cây trồng, đất, phân bón, bảo vệ thực vật, quy định của pháp luật… vào thực tiễn sản xuất một cách bền vững theo hướng an toàn, hiện đại. Người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực làm việc trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, phân bón, kinh doanh, học tiếp lên bậc cao hơn.
3.1.2.Mục tiêu cụ thể
* Vềkiến thức
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất, tin học theo quy định;

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về: Sinh lý thực vật, Đất- phân bón, BVTV đại cương, luật TT-BVTV;

- Trình bày được quy trình sản xuất giống cây trồng;

- Mô tả được đặc điểm, cách sử dụng phân bón; thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả và bảo vệ môi trường;
- Trình bày được các nguyên tắc về quản lý dịch hại tổng hợp và đưa ra các biện pháp phòng trừ có hiệu quả;
- Trình bày được các kiến thức trong thu hoạch, sơ chế, bảo quản sản phẩm cây trồng;

* Vềkỹ năng
- Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, kỹ năng tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp;

- Sử dụng có hiệu quả các loại phân bón, thuốc BVTV phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu, đối tượng cây trồng và dịch hại;

- Nhận biết, phân loại chính xác các loại dịch hại và đưa ra biện pháp phòng trừ hiệu quả;

- Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng được một số loại máy móc sử dụng trong nông nghiệp ;

- Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật canh tác các loại cây trồng nông nghiệp;

- Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật thu hoạch, sơ chế, bảo quản nông sản;

- Thực hiện sản xuất và kinh doanh và các hoạt động khác liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, bảo vệ thực vật theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Có phẩm chất đạo đức, tôn trọng pháp luật, ý thức nghề nghiệp, có trách nhiệm trong công việc, thái độ làm việc tốt;

- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường. Ngoài ra còn có khả năng học tập nâng cao trình độ lên các bậc học cao hơn khi tốt nghiệp.

3.1.3.Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

- Sản xuất giống cây trồng;

- Sử dụng phân bón; thuốc BVTV

- Canh tác cây trồng;

- Thu hoạch, sơ chế, bảo quản nông sản;

- Điều tra, phát hiện sinh vật hại;
- Phòng trừ sinh vật hại;

- Kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng.

3.2. Tóm tắt nội dung chương trình dạy nghề

3.2.1. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng mô đun, môn học: 27


- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 55 tín chỉ.


- Khối lượng các môn học chung: 255 giờ.


- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1185 giờ.


- Khối lượng lý thuyết: 456 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm, bài tập, thảo luận: 934 giờ; kiểm tra: 50 giờ.

3.2.2. Nội dung chương trình

	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận
	Kiểm tra

	I. Các môn học chung
	12
	255
	94
	148
	13

	MH 01
	Chính trị
	2
	30
	15
	13
	2

	MH 02
	Pháp luật
	1
	15
	9
	5
	1

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	1
	30
	4
	24
	2

	MH 04
	GDQP & AN
	2
	45
	21
	21
	3

	MH 05
	Tin học
	2
	45
	15
	29
	1

	MH 06
	Ngoại ngữ
	4
	90
	30
	56
	4

	II. Các môn học cơ sở, chuyên môn ngành, nghề
	43
	1185
	362
	786
	37

	II.1. Các môn học, mô đun cơ sở
	13
	195
	182
	0
	13

	MH 07
	Kỹ năng mềm
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 08
	Khởi sự kinh doanh
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 09
	Sinh lý  thực vật
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 10
	Đất - phân bón
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 11
	BVTV đại cương
	3
	45
	42
	0
	3

	MH 12
	Luật TT-BVTV
	2
	30
	28
	0
	2

	II.2. Các môn học, mô đun chuyên môn
	22
	750
	120
	614
	16

	MH13
	Thực hành điều tra phát hiện dịch hại cây trồng
	2
	60
	15
	43
	2

	MĐ 14
	Nhân giống cây trồng
	2
	60
	15
	43
	2

	MĐ 15
	Sử dụng máy nông nghiệp
	2
	60
	15
	43
	2

	MĐ 16
	Trồng, chăm sóc cây công nghiệp
	2
	60
	15
	43
	2

	MĐ 17
	Trồng, chăm sóc cây lương thực
	2
	60
	15
	43
	2

	MĐ 18
	Trồng, chăm sóc cây rau
	2
	60
	15
	43
	2

	MĐ 19
	Phòng trừ dịch hại cây trồng
	2
	60
	15
	43
	2

	MH 20
	Thực hành sơ chế, bảo quản và chế biến sản phẩm NN
	2
	60
	15
	43
	2

	MH 21
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	0
	270
	0

	II.3. Môn học, mô đun thay thế khóa luận tốt nghiệp
	4
	120
	30
	86
	4

	MH 22
	Thực hành sử dụng phân bón và thuốc BVTV
	2
	60
	15
	43
	2

	MĐ 23
	Trồng, chăm sóc cây ăn quả
	2
	60
	15
	43
	2

	II.4. Các MH/mô đun tự chọn (chọn 1 trong 2 hướng chuyên ngành sau)
	4
	120
	30
	86
	4

	II.4.1. Chuyên ngành TT
	 
	 
	 
	 
	 

	MĐ 24
	Trồng, chăm sóc cây hoa, cây cảnh
	2
	60
	15
	43
	2

	MĐ 25
	Trồng cây dược liệu
	2
	60
	15
	43
	2

	II.4.2. Chuyên ngành BVTV
	 
	 
	 
	 
	 

	MĐ 26
	Bảo vệ thực vật bằng phương pháp tự nhiên
	2
	60
	15
	43
	2

	MĐ 27
	Quản lý động vật hại và cỏ dại
	2
	60
	15
	43
	2

	Tổng cộng
	55
	1440
	456
	934
	50


3.3. Kế hoạch, số lượng tuyển sinh, tỷ lệ tốtnghiệp:

	Stt
	Năm
	Số lượng tuyển sinh
	Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp (%)
	Ghi chú

	
	
	Theo kếhoạch
	Thực tế
	
	

	1
	2022
	70
	70
	100
	

	2
	2023
	105
	105
	Chưa đến thời gian xét TN
	

	3
	2024
	145
	145
	Chưa đến thời gian xét TN
	


3.4. Đội ngũ giáo viên dạy chuyên môn nghề

Tổng số: 14 GV trong đó:

- Nam: 05


- Nữ:  9

	Trình độ đào tạo
	Nam
	Nữ
	Tổng số

	Tiến sỹ
	1
	1
	2

	Thạc sỹ
	03
	07
	10

	Đại học
	01
	01
	02


3.5. Cơ sở vật chất

Khoa Nông Lâm 04 phòng học thực hành chuyên môn và 02 kho, trong đó:


+ Phòng thực hành Chăn nuôi – Thú y: 01;

+ Phòng thực hành Trồng trọt – BVTV: 01;

+ Phòng thực hành Lâm sinh: 02;

+ Kho: 02;

PHẦN II.
KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TRUNG CẤP TRỒNG TRỌT VÀ BVTV

1. Tổng quan chung

1.1. Căn cứ tự đánh giá

- Căn cứ vào các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 8/6/2017 quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

- Căn cứ theo Công văn số 454/TCGDNN-KĐCL ngày 25/3/2019 của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp về việc hướng dẫn đánh giá các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.

- Quy trình thực hiện tự đánh giá chất lượng theo mục 2 của Thông tư số 28/2017/TT-LĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp
1.2. Mục đích tự đánh giá
- Đánh giá, xác định mức độ thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung dạy nghề, cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành, dịch vụ cho người học của Nhà trường và các điều kiện học tập của học sinh, giảng dạy của GV;

- Phát hiện các điểm không phù hợp cần cải thiện, điều chỉnh trong thời gian tới, giúp Trường hoạch định Chiến lược phát triển trở thành trường đào tạo nghề trọng điểm, phát triển thương hiệu và nâng cao vị thế của nhà trường đối với xã hội;

1.3. Yêu cầu tự đánh giá

- Yêu cầu của tự đánh giá là đảm bảo sự minh bạch, khách quan, trung thực trong quá trình tự đánh giá;

- Phải đánh giá một cách khách quan và trung thực, thông tin phải chi tiết, cụ thể về số liệu, thời gian và phải có đầy đủ minh chứng.

1.4. Phương pháp tự đánh giá

Phương pháp tự đánh giá:

Hội đồng tự đánh giá chất lượng CTĐT xây dựng kế hoạch và tiến độ thực hiện tự đánh giá, tổ chức tập huấn cho tất cả các thành viên trực tiếp làm nhiệm vụ thu thập minh chứng, phân tích và xử lý minh chứng theo hệ thống tiêu chí tiêu chuẩn. 

Các minh chứng thu thập từ các nhóm được mã hoá theo qui định của từng tiêu chuẩn. Các nhóm chuyên trách tập hợp các nhóm minh chứng theo tiêu chuẩn để phân tích đánh giá và lập báo cáo theo phiếu mô tả các tiêu chuẩn được phân công. Thư ký hội đồng tổng hợp kết quả từ các báo cáo phân tích tiêu chí, tiêu chuẩn do các nhóm chuyên trách cung cấp để lập dự thảo báo cáo tự đánh giá. Ban thư ký họp thông qua dự thảo báo cáo tự đánh giá. Báo cáo sau khi được chỉnh sửa và bổ sung thông tin cần thiết, trình Hội đồng tự đánh giá xem xét. Hội đồng tự đánh giá trình Hiệu trưởng báo cáo và gửi trưởng các đơn vị. Ban thư ký thu thập tất cả các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh báo cáo tự kiểm định lần cuối. Trình Hiệu trưởng phê duyệt, công bố và nộp báo cáo cho Tổng cục GDNN. 

1.5. Các bước tiến hành đánh giá

Giai đoạn chuẩn bị

Giai đoạn triển khai

Giai đoạn kết thúc
2. Tự đánh giá

2.1. Tổng hợp kết quả tự đánh giá

	TT
	Tiêu chí, tiêu chuẩn,

(ghi đầy đủ nội dung tiêu chí, tiêu chuẩn)
	Điểm chuẩn
	Tự đánh giá của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

	
	ĐỀ XUẤT KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
	
	Đạt

	
	Tổng điểm
	100
	96

	1
	Tiêu chí 1: Mục tiêu, quản lý và tài chính
	06
	06

	 
	Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu của chương trình đào tạo phù hợp mục tiêu của cơ sở đào tạo và nhu cầu thị trường lao động, được công bố công khai và được rà soát, điều chỉnh theo quy định.
	02
	02

	 
	Tiêu chuẩn 2: Cơ sở đào tạo có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho khoa/đơn vị phụ trách chương trình đào tạo và các đơn vị có liên quan đến việc thực hiện chương trình đào tạo; khoa/đơn vị phụ trách chương trình đào tạo hoàn thành các nhiệm vụ được giao liên quan đến chương trình đào tạo.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 3: Hàng năm, cơ sở đào tạo nghiên cứu, xác định định mức chi tối thiểu cho một người học, đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo và có đủ nguồn thu hợp pháp để thực hiện chương trình đào tạo.
	02
	02

	2
	Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo
	14
	12

	 
	Tiêu chuẩn 1: Hàng năm, cơ sở đào tạo thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định; kết quả tuyển sinh đạt tối thiểu 80% chỉ tiêu theo kế hoạch của cơ sở đào tạo.
	02
	02

	 
	Tiêu chuẩn 2: Cơ sở đào tạo có kế hoạch đào tạo và tổ chức đào tạo theo quy định.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 3: Thực hiện phương pháp đào tạo phù hợp với nội dung chương trình đào tạo, kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm của người học; thực hiện ứng dụng Kỹ thuật công nghệ, truyền thông trong hoạt động dạy và học.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 4: Cơ sở đào tạo phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động; 100% người học trước khi tốt nghiệp đều được thực hành tại đơn vị sử dụng lao động phù hợp với ngành, nghề đào tạo.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 5: Tổ chức kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng theo quy định; có hồ sơ người học đủ và đúng theo quy định.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 6: Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo quy định; sử dụng kết quả kiểm tra để kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học cho phù hợp.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 7: Tổ chức đào tạo liên thông theo quy định.
	02
	0

	3
	Tiêu chí 3: Nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
	16
	14

	
	Tiêu chuẩn 1: 100% nhà giáo tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.
	02
	0

	
	Tiêu chuẩn 2: Hàng năm, 100% nhà giáo hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 3: Đảm bảo tất cả các mô-đun, môn học thuộc chương trình đào tạo có đủ nhà giáo đứng lớp; đảm bảo tỉ lệ số người học/lớp và tỉ lệ quy đổi người học/nhà giáo theo quy định.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 4: Hàng năm, tối thiểu 50% nhà giáo cơ hữu dạy các môn chuyên môn ngành, nghề tham gia nghiên cứu khoa học, các hội thi nhà giáo dạy giỏi, hội thi thiết bị tự làm các cấp.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 5: Hàng năm, cơ sở đào tạo tổ chức cho nhà giáo cơ hữu tham gia các khóa học tập, bồi dưỡng.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 6: 100% nhà giáo cơ hữu đi thực tập tại các đơn vị sử dụng lao động theo quy định.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 7: 100% cán bộ quản lý và nhân viên đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 8: Hàng năm, 100% cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao.
	02
	02

	4
	Tiêu chí 4: Chương trình, giáo trình
	24
	24

	
	Tiêu chuẩn 1: Chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 2: Có sự tham gia của ít nhất 02 đơn vị sử dụng lao động trong quá trình xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo thể hiện được khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 4: Chương trình đào tạo thể hiện được sự phân bổ thời gian, trình tự thực hiện các mô-đun, môn học để đảm bảo thực hiện được mục tiêu giáo dục nghề nghiệp.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 5: Chương trình đào tạo thể hiện được những yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để triển khai thực hiện chương trình đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 6: Chương trình đào tạo thể hiện được phương pháp đánh giá kết quả học tập, xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học sau khi học xong các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 7: Chương trình đào tạo đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành, địa phương và đất nước, phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, dịch vụ.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 8: Chương trình đào tạo đảm bảo việc liên thông giữa các trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 9: Có đủ giáo trình cho các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 10: 100% giáo trình được biên soạn hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 11: Giáo trình cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô-đun, môn học trong chương trình đào tạo; nội dung giáo trình phù hợp để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 12: Nội dung giáo trình đảm bảo phù hợp với công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
	02
	02

	5
	Tiêu chí 5: Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện
	16
	16

	
	Tiêu chuẩn 1: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, hệ thống điện, nước đảm bảo quy chuẩn xây dựng và yêu cầu đào tạo.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 2: Đảm bảo đủ chủng loại thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 3: Đảm bảo đủ số lượng thiết bị đào tạo đáp ứng quy mô, yêu cầu đào tạo.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 4: Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, thuận tiện cho việc thực hành, đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường; thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, được sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 5: Nguyên, nhiên, vật liệu được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện; được quản lý, cấp phát, sử dụng theo quy định; đáp ứng kế hoạch và kế hoạch đào tạo toàn khoá.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 6: Thư viện có đủ chương trình, giáo trình đã được cơ sở đào tạo phê duyệt; mỗi loại giáo trình có tối thiểu 05 bản in và đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập của nhà giáo và người học; có đủ sách, tạp chí, tài liệu tham khảo tối thiểu 05 đầu sách/người học; 100% chương trình, giáo trình được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 7: Thư viện được trang bị máy tính và nối mạng internet đáp ứng nhu cầu dạy, học và tra cứu tài liệu.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 8: Có các phần mềm ảo mô phỏng thiết bị dạy học thực tế trong giảng dạy.
	02
	02

	6
	Tiêu chí 6: Dịch vụ cho người học
	08
	08

	
	Tiêu chuẩn 1: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo; quy chế đào tạo; quy chế công tác học sinh, sinh viên; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của cơ sở đào tạo và các chế độ, chính sách đối với người học.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 2: Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định; cơ sở đào tạo có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, động viên khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập và tư vấn, hỗ trợ kịp thời cho người học trong quá trình học tập.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 3: Hàng năm, cơ sở đào tạo cung cấp cho người học các thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc làm; thực hiện trợ giúp, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 4: Cơ sở đào tạo thực hiện đa dạng hóa các hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho người học.
	02
	02

	7
	Tiêu chí 7: Giám sát, đánh giá chất lượng
	16
	16

	
	Tiêu chuẩn 1: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động và sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 2: Thực hiện điều tra lần vết đối với người tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm, đánh giá về chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo và sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm của người tốt nghiệp.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 3: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 50% nhà giáo, cán bộ quản lý về các nội dung liên quan đến công tác dạy và học, tuyển dụng, bổ nhiệm, bồi dưỡng, phân loại và đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 4: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 30% người học về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 5: Cơ sở đào tạo thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo quy định.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 6: Hàng năm, cơ sở đào tạo có kế hoạch cụ thể và thực hiện cải thiện, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá của cơ sở đào tạo và kết quả đánh giá ngoài (nếu có).
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 7: Trong vòng 06 tháng kể từ khi tốt nghiệp, tối thiểu 80% người học có việc làm phù hợp với ngành, nghề đào tạo.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 8: Tối thiểu 80% đơn vị sử dụng lao động được điều tra hài lòng với kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
	02
	02


2.2. Tự đánh giá theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn

2.2.1. Tiêu chí 1: Mục tiêu, quản lý và tài chính
Chương trình đào tạo nghề TC trồng trọt và BVTV có mục tiêu cụ thể, rõ ràng, quy định, phân bổ được thời gian đào tạo, số mô đun/môn học. Vòng đời của chương trình đào tạo không quá 3 năm. 
Nghề TC trồng trọt và BVTV là một trong những nghề trọng điểm của nhà trường. Đây là một trong những nghề được đầu tư và có hệ thống trang thiết bị hiện đại.

Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu của chương trình đào tạo phù hợp mục tiêu củacơ sở đào tạo và nhu cầu thị trường lao động, được công bố công khai và được rà soát, điều chỉnh theo quy định.
Mục tiêu của chương trình đào tạo được phổ biến tới học sinh trong buổi giáo dục đầu khóa ngay từ đầu khóa học, được công bố công khai tới toàn thể cán bộ công nhân viên, học sinh sinh viên trên website của nhà trường tại địa chỉhttp://www.cdsonla.edu.vn/index.php/vi/, bảng tin nhà trường, Facebook, Zalo, tờ rơi
Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 1 của tiêu chí 1.
Tiêu chuẩn 2: Cơ sở đào tạo có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho khoa/đơn vị phụ trách CTĐT và các đơn vị có liên quan đến việc thực hiện CTĐT; khoa/đơn vị phụ trách CTĐT hoàn thành các nhiệm vụ được giao liên quan đến CTĐT.
Năm 2023 Nhà trường có Quyết định số 474/QĐ-CĐSL ngày 28/7/2023 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sơn La, có cơ cấu tổ chức gồm 6 phòng chức năng, 09 Khoa, 4 Trung tâm trực thuộc Ban giám hiệu.Nhà trường đã ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, trong đó quy định rõ chức năng nhiệm vụ của các Khoa trực thuộc trường là đơn vị thực hiện chức năng xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.

Hằng năm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường, Phòng TCHC được giao nhiệm vụ chủ trì hướng dẫn các đơn vị xây dựng nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị. Căn cứ kết quả tổng hợp, Nhà trường có quyết định giao nhiệm vụ trọng tâm cho từng đơn vị, trong đó có nội dung giao nhiệm vụ thực hiện CTĐT đối với khoa/đơn vị phụ trách CTĐT và các đơn vị có liên quan
         Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa Nông Lâm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Hội đồng thi đua xếp loại đánh giá xếp loại thi đua đạt nhiều thành tích Nhà trường khen thưởng, biểu dương đơn vị Tập thể lao động tiên tiến trong 2 năm 
Tiêu chuẩn 3: Hàng năm, cơ sở đào tạo nghiên cứu, xác định định mứcchi tối thiểu cho một người học, đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo và có đủ nguồn thu hợp pháp để thực hiện chương trình đào tạo.
Hằng năm, Trường căn cứ vào nguồn thu học phí của ngành đào tạo và căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật đã xây dựng theo Thông tư 07/2020/TT – BLĐTBXHngày 12/10/2020 vềquy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp để tính định mức tối thiểu cho người học nghề Trồng trọt và Bảo vệ thực vậttheo phương pháp phân bổ theo tỷ lệ chi các khoản: chi lương và các khoản theo lương, các khoản thanh toán cá nhân, thanh toán dịch vụ công, vật tư văn phòng, thông tin tuyên truyền, liên lạc, chi phí thuê mướn, sửa chữa duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng, mua sắm tài sản  phục vụ công tác chuyên môn, chi phí nghiệp vụ chuyên môn, chi cho công tác Đảng, chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và đơn vị sự nghiệp có thu, kinh phí không thường xuyên.Năm 2022 nhà trường có Quyết định số 201a/QĐ - CĐSL ngày 08/4/2022 thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng định mức KTKT. Quyết định số 201b/QĐ - CĐSL ngày 11/04/2022 thành lập hội đồng thẩm định và có Quyết định số 398a/QĐ - CĐSL ngày 23/06/2022 ban hành định mức KTKT các nghề đào tạo  cho 17 nghề cao đẳng và 22 nghề trung cấp, trong đó có nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật(1.3.03 - Định mức kinh tế kỹ thuật đối với nghề trồng trọt và BVTV,  Định mức chi tối thiểu cho một học sinh nghề trình độ TC trồng trọt và BVTV).
2.2.2. Tiêu chí 2:Hoạt động đào tạo
Công tác tuyển sinh của nhà Trường được thực hiện bài bản, đúng quy định, trong đó nhà trường đã lồng ghép rất nhiều các hoạt động để thực hiện công tác tuyển sinh một cách có hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
Trường đã thực hiện đa dạng hóa phương thức tổ chức đào tạo với các loại hình đào tạo dài hạn tập trung, ngắn hạn, đào tạo theo hợp đồng, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm để đáp ứng nhu cầu của người học và doanh nghiệp.
Tiêu chuẩn 1: Hàng năm, cơ sở đào tạo thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định; kết quả tuyển sinh đạt tối thiểu 80% chỉ tiêu theo kế hoạch của cơ sở đào tạo.
Trường xây dựng và ban hành Quy chế tuyển sinhtrình độ trung cấp, cao đẳng của Trường Cao đẳng Sơn La. Năm 2022 có Quyết định số 927/QĐ-CĐSL ngày 22/08/2022 vv ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp tại trường Cao đẳng Sơn La. Năm 2023 có Quyết định số 540/QĐ-CĐSL ngày 18/8/2023 vv bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh ban hành theo Quyết định số 927/QĐ-CĐSL của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La và Quyết định 1076/QĐ-CĐSL ngày 11/12/2023 của trường CĐSL ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp tại trường Cao đẳng Sơn La.
Kết quả tuyển sinh nghề trồng trọt và BVTV trình độ trung cấp trong 02 năm gần đây (tính đến hết ngày 31/12 hằng năm):

	TT
	NĂM
	QUY MÔ GIẤY PHÉP
	CHỈ TIÊU XÁC ĐỊNH
	KẾT QUẢ TUYỂN SINH
	TỶ LỆ %

	1
	2023
	105
	105
	107
	102%

	2
	2024
	145
	145
	145
	100%


Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1, tiêu chí 2: 2 điểm  
Tiêu chuẩn 2: Cơ sở đào tạo có kế hoạch đào tạo và tổ chức đào tạo theo quy định.
          Phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch đào tạo toàn khóa cho từng nghề và xây dựng tiến độ đào tạo theo từng học kỳ, cụ thể hóa thời gian học lý thuyết, thời gian thực hành, thời gian thực tập theo đúng mẫu quy định. Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học và kế hoạch đào tạo toàn khoá của Nhà trường đã được phê duyệt, các đơn vị đào tạo (các khoa) tiến hành phân công chuyên môn, phân công giảng viên tham gia giảng dạy các mô đun, môn học thuộc CTĐT do đơn vị mình phụ trách 
Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 2 của tiêu chí 2
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2, tiêu chí 2: 2 điểm
Tiêu chuẩn 3: Thực hiện phương pháp đào tạo phù hợp với nội dung CTĐT, kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm của người học; thực hiện ứng dụng Kỹ thuật công nghệ, truyền thông trong hoạt động dạy và học.
Toàn bộ nội dung chuyên môn của chương trình đào tạo nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật đều được xây dựng dưới dạng mô đun, tích hợp giữa kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành. Do vậy trong hoạt động dạy và học, Khoa Nông Lâm luôn chú trọng đổi mới các phương pháp đào tạo phù hợp với nội dung chương trình đào tạo, kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tổ chức làm việc nhóm của sinh viên. Để phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập của người học, tổ chức làm việc theo nhóm, trong quá trình giảng dạy nhà giáo áp dụng nhiều phương pháp giảng dạy tích cực hướng tới người học: phương pháp thuyết trình, phương pháp nêu vấn đề, phương pháp thảo luận nhóm, bài tập lớn để trang bị kiến thức chuyên môn đồng thời kết hợp rèn luyện năng lực thực hành thông qua thao tác làm mẫu, người học thực hành và làm đồ án môn học, đồng thời phát huy tối đa hiệu quả sử dụng của trang thiết bị dạy học như: máy chiếu, mô hình học cụ, phần mềm dạy học, sắp xếp, bố trí phòng học theo hướng dạy tích hợp, tích hợp giảng dạy lý thuyết kết hợp với thực hành tại phòng học 
Qua kết quả phân tích, Nhà trường xác định: thực hiện phương pháp đào tạo phù hợp với nội dung CTĐT, kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm của người học; thực hiện ứng dụng Kỹ thuật công nghệ, truyền thông trong hoạt động dạy và học.
Từ các kết qủa thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 3 của tiêu chí 2.

Tiêu chuẩn 4: Cơ sở đào tạo phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động; 100% người học trước khi tốt nghiệp đều được thực hành tại đơn vị sử dụng lao động phù hợp với ngành, nghề đào tạo.
Nhà trường và Khoa Nông Lâm thường xuyên cập nhật thông tin về nhu cầu lao động của doanh nghiệp, từ đó có những thông tin, kế hoạch bố trí HSSV thực tập phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp như thời điểm đi thực tập của HSSV, số lượng HSSV đi thực tập phù hợp với nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp. 
- Năm 2023: có 60 HS nghề Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đi thực tập tại doanh nghiệp; tốt nghiệp 60 HS. đạt tỷ lệ 100%  HS tốt nghiệp được đi thực tập tại doanh nghiệp.
- Năm 2024: có 112 HS nghề Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đi thực tập tại doanh nghiệp 
Qua kết quả phân tích, Nhà trường xác nhận: khoa cử giảng viên có kinh nghiệm thực tế tại doanh nghiệp tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập tại xưởng phòng thực hành chuyên ngành tại nhà trường; 100% người học trước khi tốt nghiệp đều được thực hành thực tập các kỹ năng nghề nghiệp phù hợp với ngành, nghề đào tạo.

Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 4 của tiêu chí 2  đạt
Tiêu chuẩn 5: Tổ chức kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học lập, rèn luyện, cấp văn bằng theo quy định; có hồ sơ người học đủ và đúng theo quy định.
        Căn cứ Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 về qui chế HSSVTrường có Quyết định số 132/QĐ-CĐSL ngày 05/03/2021 v/v ban hành quy chế công tác HSSV. Năm 2023 sửa đổi bổ sung có Quyết định số 864/QĐ-CĐSL ngày 23/10/2023 v/v ban hành quy chế công tác HSSV Trường Cao Sơn La 
        Căn cứ Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng Trường đã ban hành quy định Quản lý văn bằng, chứng chỉ. Căn cứ Thông tư số 24/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH. Trường có Quyết định số 118/QĐ - CĐSL ngày 25/2/2022, quy định in, ấn và cấp phát văn bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng 
Qua kết quả phân tích trên cho thấy, Nhà trường tổ chức thực hiện kiểm trahoạt động kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất các hoạt động của quá trình đào tạo, tuyển sinh, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định đảm bảo nghiêm túc, khách quan.
Từ các kết qủa thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 5 của tiêu chí 2.
Tiêu chuẩn 6: Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo quy định; sử dụng kết quả kiểm tra để kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học cho phù hợp.
Công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Nhà trường theo đúng quy định, trong đó có kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học là cần thiết nhằm phát huy những ưu điểm, khắc phụ những tồn tại, hạn chế trong các hoạt động của Nhà trường.Trường có kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động hoạt động dạy và học 
Nhà trường có Phòng KT&ĐBCL, Phòng Đào tạo với chức năng tham mưu các hoạt động thanh, kiểm tra trong nhà trường, Phòng đã chủ động tham mưu Kế hoạch, kiểm tra và công tác nội dung, đối tượng, hình thức công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động đào tạo của trường. Nhà trường có Quyết định số 504/QĐ-CĐSL ngày 30/7/2021và Quyết định số 472/QĐ-CĐSL ngày 26/7/2022 thành lập các Tổ kiểm tra chuyên môn thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học của nhà giáo, hoạt động quản lý đào tạo của đơn vị đào tạo; đồng thời giao lãnh đạo khoa thường xuyên kiểm tra, giám sát nề nếp dạy và học của GV và người học trong đơn vi, kiểm tra hồ sơ giáo án nhà giáo,tiến độ giảng dạy 
Qua phân tích trên, Nhà trường xác định: tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo quy định; sử dụng kết quả kiểm tra để kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học cho phù hợp.
Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 6 của tiêu chí 2.
Tiêu chuẩn 7: Tổ chức đào tạo liên thông theo quy định
Trường có Quyết định số 463/QĐ-CĐSL ngày 14/8/2018 ban hành quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ của trường Cao đẳng Sơn La. Nhà trường triển khai rà soát, xây dựng CTĐT liên thông đối với chuyên ngành trồng trọt và BVTVTuy nhiên Trường chưa ban hành CTĐT liên thông của nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật
2.2.3. Tiêu chí 3: Nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
Khoa Nông Lâm có 31 người lao động, trong đó bộ môn NN hiện nay có 14 CB, NG (có 09 GV cơ hữu). Còn có một số nhà giáo giảng dạy chuyên môn chưa đáp ứng tiêu chuẩn kỹ năng nghề theo quy định tại Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH.
Nhà giáo giảng dạy môn chuyên môn nghề trồng trọt và BVTV đảm bảo tỉ lệ số người học/lớp; tất cả các mô-đun, môn học thuộc CTĐT có đủ nhà giáo đứng lớp; Nhà trường thường xuyên tổ chức cho nhà giáo cơ hữu tham gia các khóa học tập, bồi dưỡng và 100% nhà giáo cơ hữu đi thực tập tại các đơn vị sử dụng lao động theo quy định. Công tác thanh kiểm tra được Trường thực hiện thường xuyên góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. 

Tiêu chuẩn 1. 100% nhà giáo tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.
Năm học 2023-2024: Tổng số nhà giáo tham gia giảng dạy nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật trình độ trung cấp là 18 nhà giáo trong đó: Nhà giáo cơ hữu 15 người (06 nhà giáo dạy các môn chung; 09 nhà giáo giảng dạy cơ hữu dạy các các môn học/mô đun chuyên môn nghề), 03 nhà giáo kiêm nhiệm và không có nhà giáo thỉnh giảng.
Đối chiếu với các quy định tại Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ Lao động, TB&XH thì nhà giáo dạy nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật trình độ trung cấp của trường còn một số nhà giáo thiếu chứng chỉ kỹ năng nghề vì vậy tiêu chuẩn này không đạt. 

Tiêu chuẩn 2. Hàng năm, 100% nhà giáo hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao.
tổng số nhà giáo bao gồm cả nhà giáo giảng dạy các môn học chung, các môn chuyên môn ngành tham gia giảng dạy nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật trình độ trung cấp các năm học như sau: 

	Năm học
	Số nhà giáo tham gia giảng dạy

	
	Tổng số
	GV cơ hữu
	GV kiêm nhiệm
	GV thỉnh giảng

	
	
	Tổng số
	Dạy chuyên môn nghề
	Dạy môn chung
	
	

	2022-2023
	16
	15
	9
	6
	1
	0

	2023-2024
	18
	18
	9
	6
	3
	0


Hằng năm, Trường đã thực hiện đánh giá cán bộ, viên chức, lao động trong đó có nhà giáo cơ hữa và kiêm nhiệm giảng dạy nghềTrồng trọt và bảo vệ thực vật trình độ trung cấp. Kết quảđánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động năm 2022 tại quyết định số 428A/QĐ-CĐSL ngày 10 tháng 7 năm 2022; Năm 2023 tại quyết định số 438/QĐ-CĐSL ngày 17 tháng 7 năm 2023; Năm 2024 tại quyết định số 438/QĐ-CĐSL ngày 17 tháng 7 năm 2023cụ thể số nhà giáo tham gia giảng dạy nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật trình độ trung cấp được xếp loại như sau:
	Năm học
	Số lượng nhà giáo cơ hữu và kiêm nhiệm
	Kết quả đánh giá phân loại

	
	
	Hoàn thành XSNV
	Hoàn thành tốt NV
	Hoàn thành NV
	Không hoàn thành NV

	2023
	16
	2
	14
	0
	0

	2024
	18
	1
	7
	6
	4


Như vậy, năm 2023 100% nhà giáo tham gia giảng dạy nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật trình độ trung cấpđều có kết quả xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; năm 2024có 14/18 nhà giáo tham gia giảng dạy nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật trình độ trung cấpcó kết quả xếp loại từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên. 
Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 2 của tiêu chí 3.

Tiêu chuẩn 3. Đảm bảo tất cả các mô-đun, môn học thuộc CTĐT có đủ nhà giáo đứng lớp; đảm bảo tỉ lệ số người học/lớp và tỉ lệ quy đổi người học/nhà giáo theo quy định.
Chương trình đào tạo nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật trình độ trung cấp được Trường xây dựng năm 2020 và chỉnh sửa vào năm 2023. Chương trình đào tạo ban hành năm 2020 có 24  môn học/mô đun trong đó có 6 môn học chung,01 mô đun thực tập tốt nghiệp, 17 môn học/mô đun cơ sở và chuyên ngành. Chương trình đào tạo ban hành năm 2023 có 27 môn học/mô đun trong đó có 6 môn học chung,01 mô đun thực tập tốt nghiệp, 20 môn học/mô đun cơ sở và chuyên ngành. 

Hằng năm, trường đã xây dựng kế hoạch đào tạo và tiến độ đào tạo cho các lớp trung cấp nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật trình độ trung cấp, cụ thể: Năm học 2022-2023: Trường đã xây dựng kế hoạch đào tạo toàn khóa cho 4 lớp K59;Năm học 2023-2024: Trường đã xây dựng kế hoạch đào tạo toàn khóa cho 4 lớp K59; 4 lớp K60;  
Như vậy, tất cả các mô-đun, môn học thuộc chương trình đào tạo nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật trình độ trung cấp có đủ nhà giáo đứng lớp; đảm bảo tỉ lệ số người học/lớp và tỉ lệ quy đổi người học/nhà giáo theo quy địnhTừ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạttiêu chuẩn 3 của tiêu chí 3

Tiêu chuẩn 4. Hàng năm, tối thiểu 50% nhà giáo cơ hữu dạy các môn chuyên môn ngành, nghề tham gia nghiên cứu khoa học, các hội thi nhà giáo dạy giỏi, hội thi thiết bị tự làm các cấp.
Nhà giáo cơ hữu dạy chuyên môn ngành nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật trình độ trung cấp trong năm học, trong năm học 2022-2023 là 9 giảng viên, năm học 2023-2024 là 9 giảng viên.
Hàng năm các nhà giáo cơ hữu dạy các môn chuyên môn ngành, nghề đã tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, các Hội thi nhà giáo dạy giỏi, hội thi thiết bị tự làm các cấp, cụ thể như sau: 

Hàng năm có trên 50% nhà giáo cơ hữu dạy các môn chuyên môn  nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật trình độ trung cấp tham gia nghiên cứu khoa học, các hội thi nhà giáo dạy giỏi, hội thi thiết bị tự làm các cấp.
Tiêu chuẩn 5: Hàng năm, cơ sở đào tạo tổ chức cho nhà giáo cơ hữu tham gia các khóa học tập, bồi dưỡng
trường đã xây dựng quy định về chế độ làm việc của nhà giáo tại Quyết định số 1045/QĐ-CĐSL ngày 24 tháng 12 năm 2020 và Quyết định số 1170/QĐ-CĐSL ngày 28 tháng 12 năm 2023, các quy định của trường theo đúng quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH quy định chế độ làm việc của nhà giáo GDNN. Quy định chế độ làm việc của nhà giáo của trường có quy định được tính giờ đối với nhiệm vụ học tập, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao trình độ, rèn kỹ năng nghề 
Hằng năm trường xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhà giáo, viên chức, người lao động trong đó có dự kiến đối tượng, số lượng, nội dung bồi dưỡng và giao cho các đơn vị tập hợp và đề xuất danh sách cán bộ, nhà giáo, viên chức, người lao động của đơn vị mình gửi về phòng TCHC để tổng hợp, trình Hiệu trưởng quyết định
Tiêu chuẩn 6: 100% nhà giáo cơ hữu đi thực tập tại các đơn vị sử dụng lao động theo quy định. 
Nhà trường quy định nội dung nhà giáo được tham gia rèn kỹ năng nghề: bồi dưỡng, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động để cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất,ít nhất 4 tuần được tính giờ và được quy định tại Điều 5 Quy định chế độ làm việc của Nhà giáo trường ban hành kèm theo Quyết định số1045/QĐ-CĐSL ngày 24 tháng 12 năm 2020 và Quyết định số 1170/QĐ-CĐSL ngày 28 tháng 12 năm 2023 
Hằng năm khoa Nông Lâmđã lập kế hoạch cho giáo viên trong khoa được rèn kỹ năng nghề thực tế tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La và Hiệu trưởng phê duyệt. Năm học 2022-2023 khoa đã lập kế hoạch số 19/KH-KNN ngày 04/02/2023 về việc rèn kỹ năng nghề nghiệp đối với giáo viên của khoa Nông nghiệp năm học 2022-2023 

Tiêu chuẩn 7: 100% CBQL và nhân viên đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.
Khoa Nông Lâm quản lý 4 bộ môn là: Bộ môn Nông nghiệp; Bộ môn Lâm nghiệp; Bộ môn Chăn nuôi thú ý và Thủy sản và Bộ môn Quản lý đất đai. Bộ môn Nông nghiệp phụ trách giảng dạy nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật trình độ trung cấp. Khoa Nông Lâm được bố trí có 2 Phó trưởng khoa trong đó có 1 Phó trưởng khoa phụ trách nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật. Các cán bộ quản lý này đều là nhà giáo giảng dạy chuyên môn được phân công kiêm nhiệm công tác quản lý.  Khoa không có nhân viên. 

Xem xét hồ sơ quản lý cán bộ khoa Nông Lâm cho thấy:

- Phó trưởng khoa: Ông Vũ Minh Toàn sinh ngày 12/01/1985, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ: Bảo vệ thực vật; Bằng lý luận chính trị: Trình độ Trung cấp;Chứng chỉ Quản lý Giáo dục nghề nghiệp: Chứng nhận Nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Chứng chỉ “Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân ngoại ngữ: Văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh; Trình độ tin học: CNTT cơ bản. Quyết định bổ nhiệm số 532 /QĐ-CĐSL ngày 16 tháng 08 năm 2022. Trước khi bổ nhiệm là Trưởng khoa Nông nghiệp (Do quy chế hoạt động nhà trường ban hành lại, và sát nhập), có kinh nghiệm 14 năm giảng dạy. 
- Phó trưởng khoa: Ông Vì Văn Toàn sinh ngày 11/7/1975, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lâm nghiệp; có bằng trung cấp lý luận chính trị; có Chứng chỉ  Quản lý Giáo dục nghề nghiệp; trình độ ngoại ngữ B Anh văn; trình độ tin học Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản. Quyết định bổ nhiệm số 531/QĐ-CĐSL ngày 16/8/2022. Trước khi bổ nhiệm là Phó trưởng Khoa, giảng viên khoa Nông Nghiệp, có kinh nghiệm 22 năm giảng dạy.

Đối chiếu với quy định, cán bộ quản lý khoa Nông Lâm đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

Tiêu chuẩn 8: Hàng năm, 100% CBQL và nhân viên hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao
Năm học 2022-2023 và năm học 2023-2024 khoa Nông Lâm có 02 phó khoa, gồm: Ông Vũ Minh Toàn, Ông Vì Văn Toàn.
Hằng năm, Trường đã thực hiện đánh giá cán bộ, viên chức, lao động trong đó có cán bộ quản lý khoa Nông Lâm – Khoa phụ trách nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật trình độ trung cấp. Kết quảđánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao độngNăm 2023 tại quyết định số 438/QĐ-CĐSL ngày 17 tháng 7 năm 2023; Năm 2024 tại quyết định số 541/QĐ-CĐSL ngày 25 tháng 6 năm 2024, cụ thể:

- Ông Vũ Minh Toàn, Phó khoa được đánh giá xếp loại như sau: năm 2023 Hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2024 Hoàn thành nhiệm vụ.
- Ông Vì Văn Toàn Phó khoa được đánh giá xếp loại như sau: năm 2023: Hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2024 Hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả bình xét thi đua hằng năm tại Quyết định số 534/QĐ-CĐSL ngày 17/8/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La về việc công nhận danh hiệu thi đua, xếp loại thi đua năm học 2022-2023; Quyết định số 623/QĐ-CĐSL ngày 17/7/2024 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La về việc công nhận danh hiệu thi đua, cấp trường năm học 2023-2024 như sau:

- Ông Vũ Minh Toàn, Phó khoa: Năm 2022-2023 đạt danh hiệu lao động tiên tiến
- Ông Vì Văn Toàn Phó khoa: Năm 2022-2023 đạt danh hiệu lao động tiên tiến
Thành tích tập thể: Năm học 2022-2023 khoa Nông Lâm được đánh giá là tập thể lao động tiên tiến.

Qua phân tích, xác định: 100% CBQL hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao.
2.2.4. Tiêu chí 4:Chương trình, giáo trình
Mở đầu:Khoa Nông Lâmcó đầy đủ các chương trình, giáo trình đào tạo cho các nghề mà khoa giảng dạy. CTĐT nghề trồng trọt và BVTV hiện nay của khoa được xây dựng trên cơ sở chương trình khung do Bộ LĐTB&XH ban hành, phù hợp với sứ mạng, mục tiêu giá trị cốt lõi của Trường, đồng thời gắn với nhu cầu học tập của người học, cũng như nhu cầu nguồn nhân lực của thị trường lao động. Hàng năm, CTĐT được điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thực tế nhu cầu của xã hội cũng như trang thiết bị máy móc và đội ngũ GV của khoa.
Theo kế hoạch của nhà trường, khoa đã xây dựng và triển khai kế hoạch rà soát, điều chỉnh chương trình dạy nghề để cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ, trang thiết bị đào tạo và yêu cầu của sản xuất liên quan đến nghề đào tạo và các ý kiến phản hồi từ người sử dụng lao động.
Tiêu chuẩn 1. CTĐT được xây dựng hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định.
Năm 2023: Nhà trường đã thực hiện rà soát, đánh giá, cập nhật và chỉnh sửa chương trình đào tạo đã xây dựng năm 2020. Quá trình chỉnh sửa chương trình cũng đã bám sát Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017:

Về thành phần của Ban chủ nhiệm biên soạn, chỉnh sửa chương trình đều là những người có bằng đại học trở lên, có kinh nghiệm giảng dạy và phát triển chương trình. Ban xây dựng có mời cán bộ quản lý của một đơn vị sử dụng lao động tham gia xây dựng chương trình là Ông Nguyễn Hữu Tứ, Giám đốc Hợp tác xã Mé Lếch; Ông Nguyễn Văn Thắng, Quản lý trại giống Mường 

- Các Hội đồng thẩm định: Hội đồng thẩm định chương trình năm 2020 gồm 09 thành viên, năm 2023 gồm 07 thành viên bao gồm có Chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên thư ký và các thành viên theo đúngđiều 11 Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Nhà trường đã mời cán bộ thuộc Sở lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La, chuyên gia từ các doanh nghiệp và giảng viên từ cơ sở đào tạo khác tham gia góp ý, thẩm định, đánh giá chương trình đào tạo. Tất cả các thành viên trong Hội đồng thẩm định các năm đều có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm giảng dạy hoặc hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý trong lĩnh vực ngành nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật: 

Như vậy chương trình đào tạo nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật trình độ trung cấp của Trường đã được xây dựng hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo đúng quy định.

Tiêu chuẩn 4.2. Có sự tham gia của ít nhất 02 đơn vị sử dụng lao động trong quá trình xây dựng và thẩm định CTĐT.
Rà soát, chỉnh sửa chương trình năm 2023:

- Tại Quyết định số 353/QĐ-CĐSL  ngày 21/6/2023 về Thành lập Ban chủ nhiệm chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung chương trình đào tạo năm 2023. Ban chủ nhiệmcó 01 đại diện doanh nghiệp tham gia trong Ban chủ nhiệm chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung chương trình đào tạo năm 2023 nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật trình độ trung cấp là Ông Nguyễn Văn Thắng, Quản lý trại giống Mường Hồng 
- Tại Quyết định số 570/QĐ-CĐSL ngày 25/8/2023 về việc Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật trình độ trung cấp có 01 đại diện doanh nghiệp tham gia trong Hội đồng thẩm định: Ông Nguyễn Quang Trung; Phó Giám đốc Trung tâm NC NLN miền núi Tây  Bắc
Tiêu chuẩn 4.3. CTĐT thể hiện được khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp.
Chương trình năm 2023 nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật trình độ trung cấp có 27 MH/MĐ với tổng số 55 tín chỉ (cao hơn so với yêu cầu tối thiểu là 50 tín chỉ). Tổng số giờ thực hiện là 1440 giờ, trong đó: giờ lý thuyết là 456 giờ, chiếm 32%; giờ thực hành là 934 giờ, chiếm 65%; thi, kiểm tra là 50 giờ, chiếm 3% 
Hàng năm, trường đã tổ chức khảo sát để đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của nhà trường; các đối tượng được khảo sát gồm: HSSV, cán bộ, giáo viên, cựu HSSV và doanh nghiệp. Hồ sơ khảo sát có kế hoạch khảo sát, phiếu khảo sát và báo cáo kết quả khảo sát hàng năm. Kết quả khảo sát của nhà giáo, cán bộ quản lý, doanh nghiệp và cựu HSSV cho thấy các đối tượng được khảo sát đã đánh giá chương trình đào tạo của trường thể hiện được khối lượng kiến thức tối thiểu
Tiêu chuẩn 4.4.  CTĐT thể hiện được sự phân bổ thời gian, trình tự thực hiện các mô-đun, môn học để đảm bảo thực hiện được mục tiêu giáo dục nghề nghiệp.
Quá trình xây dựng và chỉnh sửa chương trình đào tạo, nhà trường đã mời các chuyên gia là các nhà giáo có kinh nghiệm, đại diện của các doanh nghiệp có liên quan tham gia xây dựng, thẩm định chương trình đào tạo; xem xét các ý kiến nhận xét, đánh giá của thành viên hội đồng thẩm định và biên bản thẩm định chương trình cho thấy chương trình đào tạo nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật trình độ trung cấp thể hiện được sự phân bổ thời gian, trình tự thực hiện các mô-đun, môn học để đảm bảo thực hiện được mục tiêu giáo dục nghề 
Kết quả khảo sát đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của nhà trường, các đối tượng được khảo sát gồm: nhà giáo, cán bộ quản lý và doanh nghiệp đã đánh giá chương trình đào tạo của trường thể hiện được sự phân bổ thời gian, trình tự thực hiện các mô-đun, môn học để đảm bảo thực hiện được mục tiêu giáo dục nghề nghiệp
Tiêu chuẩn 4.5. CTĐT thể hiện được những yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, đội ngũ GV để triển khai thực hiện CTĐT nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.
Chương trình đào tạo nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật trình độ trung cấpđược ban hành đều thể hiện rõ những yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để triển khai thực hiện chương trình đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo. Trong chương trình tổng thể tại mục 5.7. ”Các điều kiện đảm bảo chất lượng”, có một phụ lục chi tiết kèm theo, yêu cầu về Trang thiết bị, về nhà giáo, về giáo trình, tài liệu. Trong chương trình chi tiết các MH/MĐ tại mục IV của các Chương trình chi tiết môn học, mô đun (IV. Điều kiện thực hiện môn học/ mô đun). Chương trình chi tiết mỗi môn học, mô đun đều quy định rõ yêu cầu về phòng học chuyên môn, trang thiết bị, máy móc, học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu, điều kiện về giảng viên theo quy định tại Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH  ban hành ngày 10 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
Quá trình xây dựng và chỉnh sửa chương trình đào tạo, nhà trường đã mời các chuyên gia là các nhà giáo có kinh nghiệm, đại diện của các DN có liên quan tham gia xây dựng, thẩm định chương trình đào tạo; xem xét các ý kiến nhận xét, đánh giá của thành viên hội đồng thẩm định và biên bản thẩm định chương trình cho thấy chương trình đào tạo nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật trình độ trung cấp thể hiện được những yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên để triển khai thực hiện chương trình đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo 
Tiêu chuẩn 4.6.  CTĐTthể hiện được phương pháp đánh giá kết quả học tập, xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học sau khi học xong các mô-đun, môn học của CTĐT.
Quá trình xây dựng và chỉnh sửa chương trình đào tạo, nhà trường đã mời các chuyên gia là các nhà giáo có kinh nghiệm, đại diện của các doanh nghiệp có liên quan tham gia xây dựng, thẩm định chương trình đào tạo; xem xét các ý kiến nhận xét, đánh giá của thành viên hội đồng thẩm định và biên bản thẩm định chương trình cho thấy chương trình đào tạo nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật trình độ trung cấp thể hiện được phương pháp đánh giá kết quả học tập, xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học sau khi học xong các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo 
Tiêu chuẩn 4.7: CTĐTđảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành, địa phương và đất nước, phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, dịch vụ.
Nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật trình độ trung cấp của Nhà trường là một trong năm nghề trọng điểm Quốc gia được Bộ LĐ-TB&XHphê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025 theo Quyết định số 1769/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH. Vì vậy Nhà trường xác định khi xây dựng, chỉnh sửa chương trình đào tạo nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật, để đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành, địa phương và đất nước, phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, dịch vụ nhà trường đã mời các chuyên gia có kinh nghiệm trong ngành Trồng trọt và bảo vệ thực vậttrong khu vực, các nhà giáo có thâm niên giảng dạy trong ngành Trồng trọt và bảo vệ thực vậttham gia góp ý, xây dựng, biên soạn và thẩm định chương trình nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vậtđảm bảo tính thực tiễn,được cập nhật thường xuyên kỹ thuật công nghệ tiên tiến đáp ứng với yêu cầu phát triển của ngành cũng như tiềm năng phát triển nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vậtcủa địa phương và đất nước, phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, dịch vụ. Chương trình đào tạo trước khi được ban hành đều được thông qua Hội đồng thẩm định, đánh giá và đạt chất lượng, đảm bảo phù hợp với yêu cầu và phát triển của xã hội. 
Tiêu chuẩn 4. 8: CTĐTđảm bảo việc liên thông giữa các trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Để đảm bảo cho việc liên thông giữa các trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân; Trường đã gửi văn bản đến trường Đại học Tây Bắc tại Công văn số 751/CĐSL-ĐT ngày 29/12/2023 về việc đề nghị phối hợp triển khai đào tạo liên thông 07 ngành/nghề từ trung cấp, cao đẳng lên đại học trong đó có nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật trình độ trung cấp. Trường cũng đã nhận được văn bản trả lời của trường Đại học Tây Bắc tại văn bản số 231/ĐHTB ngày 28/02/2024 về việc phối hợp triển khai đào tạo liên thông. Tại văn bản số 231/ĐHTB, trường Đại học Tây Bắc đã xác nhận chương trình đào tạo của 07 ngành nghề trong đó có nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật trình độ trung cấp đáp ứng được quy định về đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học đối với chương trình đào tạo ngành tương ứng của trường Đại học Tây Bắc 
Tiêu chuẩn 4.9: Có đủ giáo trình cho các mô-đun, môn học của CTĐT.
Kiểm tra, đối chiếu minh chứng danh mục các MH/MĐ trong chương trình đào tạo năm 2020 và năm 2023 với các bản in giáo trình theo từng bộ chương trình. Đoàn thấy: Nhà trường có đủ giáo trình cho các mô - đun, môn học của chương trình đào tạo.
Tiêu chuẩn 4.10: 100% giáo trình được biên soạn hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định.
Năm 2023, sau khi có Quyết định ban hành chương trình đào tạo số 629/QĐ-CĐSL ngày 08/9/2023, Nhà trường đã lập kế hoạch biên soạn, lựa chọn giáo trình đào tạo tại Kế hoạch số 325/KH-CĐSL, ngày 07/11/2023. Trong kế hoạch có mục đích, yêu cầu, nội dung thực hiện, tổ chức thực hiện, thời gian thực hiện đối với chương trình nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật trình độ trung cấp 
Tiêu chuẩn 11: Giáo trình cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô-đun, môn học trong CTĐT; nội dung giáo trình phù hợp để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
Giáo trình đào tạo của Trường được xây dựng, lựa chọn theo đúng quy định, cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô đun, môn học trong chương trình đào tạo.Mỗi giáo trình thể hiện các nội dung: tên giáo trình thống nhất với tên mô đun, môn học; mục tiêu mô đun, môn học; nội dung tổng quát và phân bổ thời gian; nội dung chi tiết từng chương, bài.
Nội dung chi tiết bao gồm kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ, công việc; quy trình và cách thức thực hiện nhiệm vụ, công việc; các bản vẽ, hình vẽ, bài tập, những điểm cần ghi nhớ và các yêu cầu về đánh giá kết quả học tập khi kết thúc chương, bài và kết thúc mô đun, môn học trong chương trình đào tạo 
Tiêu chuẩn 4.12: Nội dung giáo trình đảm bảo phù hợp với công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Tất cả các mô đun, môn học trong chương trình đào tạo nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật trình độ trung cấp của trường Cao đẳng Sơn La đều có giáo trình giảng dạy.Các giáo trình giảng dạy đã được Hội đồng thẩm định nhận xét, đánh giá đã cụ thể hoá các yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt trong chương trình đào tạo, đảm bảo phù hợp với công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hiện nay
Kết quả khảo sát đánh giá chất lượng về giáo trình của nhà trường, các đối tượng được khảo sát gồm: nhà giáo, cán bộ quản lý, doanh nghiệp và cựu HSSV đã đánh giá nội dung giáo trình đảm bảo phù hợp với công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
2.2.5. Tiêu chí 5: Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện
Trường Cao đẳng Sơn La được xây dựng dựa trên sơ đồ thiết kế (BC của nhà trường). Trường gồm các công trình chức năng phục vụ học tập, làm việc, rèn luyện thể chất và sinh hoạt. Mặt bằng tổng thể Nhà trường quy hoạch hợp lý được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Địa điểm xây dựng Trường phù hợp với quy hoạch chung của khu vực và mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, khu đất xây dựng đảm bảo yên tĩnh cho giảng dạy và học tập, giao thông thuận tiện phục vụ đi lại cho người học từ các huyện trong tỉnh, các vùng lân cận và CB, GV nhà trường; thuận tiện cho việc kết nối với đơn vị cung cấp điện, nước phục vụ sinh hoạt, học tập, sản xuất. Trường có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đáp ứng nhu cầu của các hoạt động giảng dạy và học tập cho các nghề đào tạo của nhà trường.
Thư viện của trường đầy đủ giáo trình, tài liệu phục vụ người đọc và CTĐT của nhà trường, ngoài các giáo trình, đầu sách chuyên môn, sách tham khảo, giáo trình các khoa trường có cơ sở dữ liệu điện tử và phần mềm quản lý thư viện để tạo điều kiện thuận lợi cho người đọc thể tìm và tra cứu tài liệu trên mạng nội bộ, mạng Internet.

Tiêu chuẩn 1: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, hệ thống điện, nước đảm bảo quy chuẩn xây dựng và yêu cầu đào tạo.

* Hệ thống các phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành liên quan đến hoạt động đào tạo nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật trình độ trung cấp của trường nhận thấy:Trường Cao đẳng Sơn La nằm ở số 310 đường Lê Duẩn, Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn Lacó khoảng cách xa với các khu công nghiệp nên không bị ảnh hưởng bởi khói bụi công nghiệp và chất thải độc hại; bảo đảm an toàn cho hoạt động giảng dạy và học tập. Trường tọa lạc trên khu vực có nền đất cao không bị ngập úng, giao thông thuận tiện cho việc giảng dạy và học tập. 
Tiêu chuẩn 2. Đảm bảo đủ chủng loại thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu của CTĐT.
Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật của trường gồm 27 môn học, Nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật là nghề trọng điểm,được Nhà trường quan tâm đầu tư từ nhiều nguồn khác nhau. Như đã mô tả ở Tiêu chuẩn 5.1, Khoa Nông Lâm quản lý trực tiếp 04 phòng học thực hành và 06 hệ thống nhà màng thực nghiệm phục vụ giảng dạy nghề Trồng trọt và bảo vệ thực.Hiện nay danh mục thiết bị tối thiểu nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật Bộ LĐTBXH chưa ban hành. Đoàn ĐGN kiểm tra danh mục thiết bị được trang bị trong các phòng thực hành/xưởng nói trên so với thiết bị của nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật trình độ trung cấp được đối chiếu với danh mục thiết bị đào tạo theo chương trình nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật của nhà trường xây dựng ban hành 
Nhà trường luôn đảm bảo thiết bị đào tạo đáp ứng theo yêu cầu chương trình đào tạo và đáp ứng yêu cầu người học, điều này được khẳng định qua kết quả khảo sát người dạy, người học hàng năm về việc đảm bảo đầy đủ thiết bị đáp ứng các chương trình đào tạo trong Nhà trường 
Như vậy chủng loại thiết bị nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật của Trường đảm bảo đủ số lượng chủng loại thiết bị theo danh mục thiết bị quy định tại chương trình đào tạo trình độ trung cấp.

Tiêu chuẩn 3:Đảm bảo đủ số lượng thiết bị đào tạo đáp ứng quy mô, yêu cầu đào tạo.

Về quy mô đào tạo, tính đến ngày 30/6/2023, số HS nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật còn lại là 84 HS 
Căn cứ quy mô đào tạo, Quyết định công nhận kết quả nhập học, kế hoạch đào tạo toàn khoá, kế hoạch đào tạo, số lượng phòng xưởng thực hành, thiết bị đào tạo hiện có, Khoa thực hiện bố trí xưởng, phòng học thực hành theo thời khóa biểu, đảm bảo các MĐ/MH được diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo đầy đủ thiệt bị đào tạo phục vụ dạy học. Khoa đãphối hợp với các phòng chức năng nắm rõ số sinh viên học thực hành vì thế các xưởng thực hành luôn đáp ứng đủ thiết bị, dụng cụ đảm bảo trong giờ học thực hành, tùy theo tính chất môn học hoặc bài tập thực hành mà sinh viên có thể thực hành theo nhóm hoặc cá nhân. Trong giờ thực hành, sinh viên đều được chia nhóm thực tập đảm bảo số lượng theo quy định 
Tiêu chuẩn 4. Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, thuận tiện cho việc thực hành, đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường; thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, được sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định
* Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, thuận tiện cho việc thực hành, đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường.

Nhà trường có danh mục thiết bị đào tạo tại phòng và yêu cầu công nghệ của thiết bị đào tạo đối với xưởng thực hành, phòng chuyên môn hóa phù hợp với chương trình đào tạo của nhà trường(4.5.01 - Bảng so sách Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu xác định theo CTĐT với danh mục thiết bị hiện có tại trường).
Hiện tại Khoa Nông Lâm có04 phòng học lý thuyết, 04 phòng thực hành và 06  hệ thống nhà màng thực nghiệm được bố trí thuận lợi cho HSSV trong việc nắm bắt kiến thức và liên hệ giữa lý thuyết với thực tế ngay trên lớp học lý thuyết. Các thiết bị được bố trí tại các xưởng thực hành đảm bảo tính hợp lý, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường trong quá trình lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng trang thiết bị, dụng cụ trong xưởng. Trong những năm qua được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, nhà trường từng bước được đầu tư xây dựng theo quy hoạch đảm bảo đồng bộ, cảnh quan sạch đẹp, bảo đảm vệ sinh môi trường thông thoáng an toàn, an toàn lao động (5.4.02 - Biên bản kiểm tra về tổng vệ sinh Nhà trường năm  2023, 2024).
* Thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, được sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định,hiệu quả, đảm bảo phục vụ cho các hoạt động đào tạo, thiết bị được bảo dưỡng và vận hành theo đúng quy trình, đúng chức năng và công suất thiết kế. 
Tiêu chuẩn 5: Nguyên, nhiên, vật liệu được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện; được quản lý, cấp phát, sử dụng theo quy định; đáp ứng kế hoạch và kế hoạch đào tạo toàn khoá.

* Nguyên, nhiên, vật liệu được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện được thể hiện như sau:

Khoa Nông Lâmhiện đang quản lý các phòng/xưởng thực hành đào tạo nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật có các kho bảo quản, lưu giữ dụng cụ thiết bị, vật tư đào tạo. Xưởng thực hành còn có kho lưu giữ vật tư, thiết bị.Trong kho được lắp đặt quạt thông gió chống ẩm mốc, giảm ô xi hóa, có điện chiếu sáng. Trong kho được bố trí các trang thiết bị, vật tư và được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng thuận tiện cho việc sử dụng. Khoa Nông Lâm bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, thuận tiện theo từng chủng loại, nhóm vật tư và được lưu giữ ở những nơi khô ráo, thoáng mát tránh ẩm ướt gây hư hỏng trong quá trình bảo quản. Với các vật tư có chỉ dẫn bảo quản trên bao bì thì phải thực hiện đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Về sơ đồ bố trí kho lưu trữ dụng cụ phục vụ đào tạo thực hiện như sau: Vật tư, thiết bị khi mua về sẽ làm thủ tục nhập - xuất kho. Giáo viên quản lý xưởng lưu kho bằng sổ kho. Mỗi bộ phận đều có sổ nhận vật tư theo dõi chi tiết việc giao nhận hàng hóa, vật liệu phục vụ cho công tác đào tạo 
* Nguyên, nhiên, vật liệu được quản lý, cấp phát, sử dụng theo quy định:Vấn đề quản lý kinh phí hoạt động đào tạo, quản lý tài sản cũng như ban hành quy trình xuất nhập kho thiết bị đều được nhà trường quan tâm và thực hiện đúng. Để bảo đảm vật tư thực tập được cấp phát phù hợp với nội dung bài tập thực hành, Khoa đã áp dụng định mức vật tư thực tập cho nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật để xây dựng đề xuất cấp vật tư thực tập theo từng học kỳ. Việc cấp phát, bảo quản và sử dụng vật tư được thực hiện theo quy định chung của Nhà trường. Trước thời điểm bắt đầu học kỳ mới, căn cứ thời khóa biểu và sĩ số sinh viên sẽ học các môn học thực hành, nhà trường sẽ dự trù kinh phí mua sắm vật tư cho các khoa nghề. Khoa tiến hành đề xuất nhu cầu vật tư thực tập theo nội dung bài thực hành và định mức vật tư cấp phát để phục vụ môn học thực hành 
Nguyên, nhiên, vật liệu được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện; được quản lý, cấp phát, sử dụng theo quy định; đáp ứng kế hoạch và tiến độ đào tạo được nhà trường hàng năm đánh giá thông qua các báo cáo tổng kết 
Tiêu chuẩn 6:Thư viện có đủ chương trình, giáo trình đã được cơ sở đào tạo phê duyệt; mỗi loại giáo trình có tối thiểu 05 bản in và đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập của nhà giáo và người học; có đủ sách, tạp chí, tài liệu tham khảo tối thiểu 05 đầu sách/người học; 100% chương trình, giáo trình được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo.

Căn cứ vào hồ sơ minh chứngkết hợp với khảo sát thực tế cho thấy: Thư viện Nhà trường có tổng diện tích 1.894,83m2 được thiết kế với các phòng chức năng phục vụ hoạt động giáo dục và đào tạo trong Nhà trường như phòng đọc sách, phòng mượn sách, phòng máy tính và các phòng nghiệp vụ Trung tâm Thông tin thư viện nhà trường có cơ cấu tổ chức 08 cán bộ, trong đó số cán bộ trực tiếp phục vụ bạn đọc và lưu trữ tại liệu là 06 cán bộ Thư viên nhà trường hoạt động thường xuyên liên tục từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần phục vụ công tác nghiên cứu cho giảng viên và HSSV 
* Tại thư viện số, kiểm tra địa chỉ http://103.166.185.246/cho thấy 

Thư viện Trường có cơ sở dữ liệu điện tử được lưu trong máy chủ quản lý của thư viện điện tử, HSSV có thể tra cứu trên website của Trường tại bất cứ vị trí nào, bất cứ khi nào. Nhà trường đã số hóa đầy đủ 100% chương trình, giáo trình đào tạo, danh mục các mô đun ngành/nghề; 100% giáo trình đào tạo của Trường ngay trên trang thư viện điện tử, chương trình, giáo trình, tài liệu tham khảo của Khoa Nông Lâm đều được thư viện số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo
Học sinh đang học tại Trường các em đều có ý kiến thống nhất Thư viện có đầy đủ sách, tài liệu, có phần mềm tra cứu, mỗi em có tài khoản riêng đẻ truy cập, Thư viện có phòng giải trí sạch sẽ (Trích biên bản phỏng vấn HSSV).Như vậy Thư viện có đủ sách, tạp chí, tài liệu tham khảo tối thiểu 05 đầu sách/người học
Tiêu chuẩn 7: Thư viện được trang bị máy tính và nối mạng internet đáp ứng nhu cầu dạy, học và tra cứu tài liệu.

Trung tâm Thông tin - Thư viện trường được xây dựng theo tiêu chuẩn thiết kế do Viện nghiên cứu, thiết kế trường học - Bộ GD-ĐT thực hiện. Trên diện tích 607,45 m2, tòa nhà 3 tầng với diện tích sàn 1.894,83 m2 trị giá trên 6 tỷ VNĐ, được thiết kế với các phòng chức năng phục vụ hoạt động giáo dục và đào tạo trong nhà trường như phòng đọc sách, phòng mượn sách, phòng máy tính và các phòng nghiệp vụ được thiết kế đảm bảo theo quy định tại TT 38/2018/TT-BLĐTBXH 
 Nhà trường trang bị một đường truyền Internet cáp quang tốc độ cao, nhằm ổn định tốc độ đường truyền và đảm bảo không bị ngắt, tín hiệu kém khi truy cập, tìm kiếm, nghiên cứu thông tin phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của giảng viên - sinh viên tại trường. Trường có thư viện điện tử với 01 máy chủ được kết nối với hệ thống 35 máy tính phục vụ công tác đọc và tra cứu tài liệu có cổng nối mạng Internet, hệ thống máy tính, thiết bị phục vụ tin học hóa công tác quản lý của thư viện Nhà trường mua thiết bị và đưa phần mềm vào phục vụ tra cứu tài liệu tại thư viện. Hiện nhà trường đang sử dụng, vận hành phần mềm thư viện ILIb 6.5 và phần mềm quản lý thư viện số ELIB.LRC 
Hàng năm Thư viện đều thực hiện lấy Phiếu khảo sát của bạn đọc về thư viện trường nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ và đáp ứng tốt nhu cầu của bạn đọc, kiểm tra bảng thống kê ý kiến khảo sát cho thấy có trên 80% ý kiến hài lòng với hoạt động của Thư viện 
Tiêu chuẩn 8:Có các phần mềm ảo mô phỏng thiết bị dạy học thực tế trong giảng dạy.
Nhà trường đã trang bị cho Khoa Nông Lâm đào tạo nghềTrồng trọt và bảo vệ thực vật các thiết bị mô phỏng, thiết bị thực tế ảo, phần mềm mô phỏng; Giáo viên có sử dụng các phần mềm chuyên dụng, phần mềm để hỗ trợ soạn bài giảng điện tử phục vụ cho hoạt động dạy và học các môn học, mô đun chuyên môn, được Khoa và nhà trường trang bị sắp xếp và áp dụng phương pháp giảng dạy bằng các phần mềm ảo, mô phỏng thiết bị dạy học rất hiệu quả. Số mô đun/môn học của nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật  là 27 môn học, trong đó các phần mềm Trường đang sử dụng và sử dụng ứng dụng CNTT để dạy nghề Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.
2.2.6. Tiêu chí 6:  Dịch vụ người học.

Nhà trường ban hành các văn bản quy định về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy định và hướng dẫn chế độ chính sách,... đối với người học Hàng năm, người học được cung cấp đầy đủ thông tin về CTĐT; quy chế đào tạo; quy chế công tác học sinh, SV; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của cơ sở đào tạo và các chế độ, chính sách đối với người học. 

Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định; cơ sở đào tạo có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, động viên khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập và tư vấn, hỗ trợ kịp thời cho người học trong quá trình học tập. 

Tiêu chuẩn 1: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu, CTĐT; quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của trường; các chế độ, chính sách hiện hành đối với người học; các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học theo quy định.
hàng năm trường có kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt đầu khóa cho những lớp HSSV mới nhập học:Thông qua các kế hoạchvề việc tổ chức “Tuần sinh hoạt Giáo dục định hướng - sinh viên” đầu năm học
Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa cho SV mới nhập trường, người học được thầy/cô là trưởng các phòng Đào tạo; CTHSSV, Tổ chức Đoàn - Hội phổ biến cung cấp thông tin: mục tiêu đào tạo về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm; CTĐT; kế hoạch đào tạo, quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp cho người học; Phổ biến nội quy, quy chế của trường, nâng cao ý thức trách nhiệm cho mỗi HSSV; các chế độ, chính sách hiện hành đối với người học như học bổng, khen thưởng SV, cơ hội việc làm, chế độ bảo hiểm, vay vốn tín dụng đối với người học, chế độ miễn giảm học phí, chính sách nội trú; các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học theo quy định 
Ngoài việc triển khai tuần sinh hoạt giáo dục định hướng-sinh viên các thông tin được cung cấp thường xuyên đến sinh viên. Tại các buổi sinh hoạt lớp, GV chủ nhiệm triển khai các nội dung liên quan đến quá trình học tập, rèn luyện, xét điểm học tập, rèn luyện, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, thông báo các chế độ chính sách liên quan đến người học (
Tiêu chuẩn 2: Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.Cơ sở đào tạo có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập và tư vấn, hỗ trợ kịp thời cho người học trong quá trình học tập.
Nhà trường đã thực hiện các chế độ chính sách theo đúng quy định, Nhà trường đã căn cứ vào hướng dẫn thực hiện chế độ miễn, giảm học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng chính phủ về việc quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. 
Hàng năm, nhà trường đều quan tâm việc đào tạo các kỹ năng mềm cho HSSV chuẩn bị tốt nghiệp 
Trường còn lập kế hoạch tổ chức các buổi tư vấn việc làm trực tiếp giữa công ty, doanh nghiệp với HSSV nhằm giúp cho HSSV tiếp xúc, giao lưu, trao đổi trực tiếp với các nhà tuyển dụng về quyền lợi, chính sách tiền lương khi tham gia lao động tại công ty, doanh nghiệp
Tiêu chuẩn 3. Hằng năm, cơ sở đào tạo cung cấp cho người học các thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc làm, thị trường lao động và việc làm; thực hiện trợ giúp, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.

Nhà trường thực hiện tốt công tác tư vấn giới thiệu việc làm với nhiều hình thức để đưa thông tin đến người tuyển dụng như:Trung tâm tuyển sinh và Giới thiệu việc làm. Một trong những nhiệm vụ của Trung tâm tuyển sinh và Giới thiệu việc làm thực hiện kết nối doanh nghiệp, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp được quy định tại Quy chế tổ chức hoạt động của Nhà trường. Đối tượng tư vấn cho tất cả người học năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp ra trường. Nội dung tư vấn: tư vấn về kỹ năng phỏng vấn xin việc, kỹ năng làm hồ sơ xin việc, tư vấn lựa chọn doanh nghiệp, việc làm phù hợp với chuyên môn đào tạo, cung cấp thông tin tuyển dụng, thị trường lao động, gặp gỡ trực tiếp một số doanh nghiệp lớn do Nhà trường mời tham dự; Hình thức tư vấn việc làm: Tư vấn trực tiếp tại văn phòng Trung tâm tuyển sinh và Giới thiệu việc làm, tư vấn tại các buổi tập huấn kỹ năng, tư vấn online - nhà trường có page 
Nhà trường đã khảo sát các lấy ý kiến phản hồi của các đối tượng liên quan về việc làm hàng năm Trường cung cấp cho người học thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc làm; thực hiện trợ giúp, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp 
Tiêu chuẩn 4: Cơ sở đào tạo thực hiện đa dạng hóa các hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho người học.
Trường Cao đẳng Sơn La có đủ các cơ sở vật chất phục vụ cho người học để thực hiện các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao cho HSSV cụ thể như: 

	TT
	Tên
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Hội trường 
	Hội trường
	900 chỗ
	

	2
	Sân bóng đá 
	sân
	01
	

	3
	Sân bóng chuyền
	sân
	02
	

	4
	Sân bóng rổ
	sân
	01
	

	5
	Sân cầu lông
	sân
	04
	

	6
	Nhà giáo dục thể chất
	Phòng
	01
	

	7
	Sân Tennis
	Sân
	01
	


Hằng năm, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trường xây dựng chương trình công tác Đoàn - Hội triển khai và định hướng ngày “ Chủ nhật xanh”; “Tình nguyện hè” “Tiếp sức mùa thi” , Hiến máu nhân đạo, nghĩa tình biên giới hải đảo, gây quỹ vì người nghèo…Thường xuyên phát động các cuộc thi đua chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của trường cũng như cả nước 
2.2.7. Tiêu chí 7: Giám sát, đánh giá chất lượng.
Trong giai đoạn hiện nay, công tác giám sát, khảo sát thực tế và đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo trong nhà trường rất được quan tâm, chú trọng. Trường có phòng Đào tạo, Tổ thanh tra hoạt động đào tạo và Ban Thanh tra nhân dân có chức năng giám sát, đánh giá chất lượng CTĐT và chuẩn đầu ra HSSV được đào. Từ đó xây dựng kế hoạch hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong trường, cũng như đưa ra phương án nâng cao chất lượng đào tạo để trình BGH. Để giám sát, đánh giá được chất lượng, Nhà trường đã tổ chức lấy ý kiến về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động. Lấy ý kiến về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm CBQL, nhà giáo, viên chức và người lao động. Lấy ý kiến về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo; chất lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến người học của trường. Thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng và kiểm định chất lượng theo quy định. Có kế hoạch cụ thể và các biện pháp thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự  đánh giá.
Tiêu chuẩn 1: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động và sự phù hợp của CTĐT với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, hằng năm Nhà trường giao cho Trung tâm tuyển sinh và Giới thiệu việc làm đơn vị đầu mối thực hiện thu thập chủ trì thực hiện thu thập ý kiến tối thiểu các đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động và sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
Tiêu chuẩn 2: Thực hiện điều tra lần vết đối với người tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm, đánh giá về chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo và sự phù hợp của CTĐT với vị trí việc làm của người tốt nghiệp.
Việc điều tra lần vết đối với người tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm, đánh giá về chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo và sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm của người tốt nghiệp được Nhà trường giao cho Trung tâm tuyển sinh và Giới thiệu việc làm là đơn vị chủ trì phối hợp với các GV chủ nhiệm tại các khoa xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện khảo sát lần vết người học sau khi tốt nghiệp đã đi làmđể điều tra đánh giá mức độ phù hợp giữa chương trình đào tạo, khả năng tìm việc làm phù hợp với chuyên ngành được đào tạo tại trường. Đợt khảo sát thường được tiến hành trong khoảng thời gian từ sau 6 tháng sau khi HS tốt nghiệp. Căn cứ vào số lượng sinh viên tốt nghiệp năm học 2021 - 2022, 2022 - 2023)
Việc điều tra khảo sát được tiến hành bằng nhiều hình thức khác nhau như phát phiếu khảo sát, gọi điện thoại, zalo, facebook, qua giáo viên chủ nhiệm, giáo viên giảng dạy bộ môn để có thông tin đầy đủ, có xây dựng kế hoạch cụ thể theo năm học 
Tiêu chuẩn 3: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 50% NG, CBQL về các nội dung liên quan đến công tác dạy và học, tuyển dụng, bổ nhiệm, bồi dưỡng, phân loại và đánh NG, CBQL.
Hàng năm, Trường tổ chức khảo sát, thu thập ý kiến Cán bộ quản lý, viên chức, người lao động về hoạt động đào tạo và việc xây dựng, thực hiện các chính sách, chế độ cho các đối tượng đảm nhiệm vị trí việc làm trong trường nói chung và Khoa Nông Lâm nói riêngviệc thu thập ý kiến đánh giá CBQL, NG, VC và NLĐvề các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm CBQL, NG, VC và NLĐ  có ý nghĩa rất quan trọng.

Nhà trường đã tổ chức thực hiện tốt, nghiêm túc việc thu thập ý kiến đánh giá CBQL, nhà giáo, viên chức và NLĐ về mức độ hài lòng trên lĩnh vực hoạt động trong trường, trong đó có ý kiến phản hồi về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm CBQL, nhà giáo, viên chức và NLĐ. Nhà trường giao phòng TC - HC là đơn vị đầu mối tham mưu thông báo và tổ chức thực hiện thu thập ý kiến đánh giá CBQL, nhà giáo, viên chức và NLĐ định kỳ hằng năm: 01 lần/năm vào cuối mỗi năm học 
Qua kết quả phân tích trên cho thấy, theo từng năm học Nhà trường đã khảo sát được trên 50% đối tượng Khoa là nhà giáo, CBQL tham gia thực hiện trực tiếp CTĐT nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật trình độ trung cấp được lấy ý kiến. Ý kiến phản hồi của đội ngũ nhà giáo, CBQL đánh giá ở mức độ tốt và rất tốt đạt trên 100%.về các nội dung liên quan đến công tác dạy và học, tuyển dụng, bổ nhiệm, bồi dưỡng, phân loại và đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý và hầu hết các ý kiến hài lòng về các nội dung trên. 

Tiêu chuẩn 4: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 30% người học về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học.
Nhà trường tổ chức thực hiện tốt, nghiêm túc việc thu thập ý kiến đánh giá ý kiến đánh giá người học đại diện các ngành, nghề đào tạo. Nội dung lấy ý kiến phản hồi của người học tập trung về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo; chất lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến người học. Nhà trường giao cho phòng phòng CTHSSVlà đơn vị đầu mối tham mưu thông báo và tổ chức thực hiện thu thập ý kiến đánh giá định kỳ hằng năm: 01 lần/năm Nội dung cần khảo sát được thể hiện trên Phiếu khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy. 
Tiêu chuẩn 5: Cơ sở đào tạo thực hiện tự đánh giá chất lượng CTĐT theo quy định.
Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ LĐTB&XH quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở GDNN, thông tư 15/2017/TT- BLĐTBXH ngày 8/6/2017 quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trình độ trung cấp, xây dựng Kế hoạch tự đánh giá chất lượng chương trình 
- Năm 2023 có Kế hoạch số 104/KH-CĐSL ngày 11/4/2023 thực hiện tự đánh giá chất lượng CTĐT năm 2023.Quyết định số 190/QĐ-CĐSL ngày 07/4/2023 vv thành lập Hội đồng, Ban thư ký hội đồng tự đánh giá chất lượng CTĐT ngành Trồng trọt và bảo vệ thực vật năm 2023.
- Năm 2024 có Kế hoạch số 372/KH-CĐSL thực hiện tự đánh giá chất lượng CTĐT năm 2024
Tiêu chuẩn 6: Hàng năm, cơ sở đào tạo có kế hoạch cụ thể và thực hiện cải thiện, nâng cao chất lượng CTĐT trên cơ sở kết quả tự đánh giá của cơ sở đào tạo và kết quả đánh giá ngoài (nếu có).
Hàng năm nhà trường đều xây dựng kế hoạch và triển khai công tác tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật  như đánh giá ở tiêu chuẩn
Hàng năm, căn cứ kết quả báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình, phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượngphối hợp với khoa tổng hợp các điểm tồn tại tham mưu xây dựng kế hoạch, xác định các nội dung nhiệm vụ trọng tâm và đề xuất phương án để khắc phục các tồn tại hạn chế trình Hiệu trưởng phê duyệt
Tiêu chuẩn 7: Trong vòng 06 tháng kể từ khi tốt nghiệp tối thiểu tỷ lệ 80% người học có việc làm phù hợp với chuyên ngành hoặc nghề đào tạo.
Nhà trường giao cho Trung tâm tuyển sinh và Giới thiệu việc làm là đơn vị chủ trì phối hợp với các GV chủ nhiệm tại các khoa xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện khảo sát lần vết người học sau khi tốt nghiệp Mục đích khảo sát nhằm đánh giá thu thập thông tin về việc làm, đánh giá về chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo và sự phù hợp của CTĐT với vị trí việc làm của người tốt nghiệp, đánh giá tình hình việc làm sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp, từ đó Nhà trường có những giải pháp phù hợp nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời là cơ sở tiếp tục mở rộng mối quan hệ hợp tác doanh nghiệp, hỗ trợ, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.

Tiêu chuẩn 8. Tối thiểu 80% đơn vị sử dụng lao động được điều tra hài lòng với kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
- Mức độ hài lòng về kiến thức của người tốt nghiệp làm việc tại doanh nghiệp:

	Năm khảo sát
	Số lượng DN được khảo sát
	Kết quả khảo sát

	
	
	Hài lòng
	Khá hài lòng
	Rất hài lòng

	2022
	10
	10
	0
	0

	2023
	10
	10
	0
	0


- Mức độ hài lòng về kỹ năng của người tốt nghiệp làm việc tại doanh nghiệp:

	Năm khảo sát
	Số lượng DN được khảo sát
	Kết quả khảo sát

	
	
	Hài lòng
	Khá hài lòng
	Rất hài lòng

	2022
	10
	10
	00
	00

	2023
	10
	10
	00
	00


- Mức độ hài lòng với năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của người học tốt nghiệp làm việc tại doanh nghiệp: 

	Năm khảo sát
	Số lượng DN được khảo sát
	Kết quả khảo sát

	
	
	Hài lòng
	Khá hài lòng
	Rất hài lòng

	2022
	10
	10
	00
	00

	2023
	10
	10
	00
	00


1. Khoa Cơ bản


2. Khoa Giáo dục mầm non và Giáo dục phổ thông


3. Khoa Luật - Nội vụ


4. Khoa Nông Lâm


5. Khoa Kinh tế


6. Khoa Kỹ thuật - Công nghệ


7. Khoa Đào tạo Quốc tế 


8. Khoa Bồi dưỡng 


9. Khoa Văn hóa - Du lịch


10. Khoa Nghệ thuật








1. Phòng Tổ chức - Hành chính


2. Phòng Đào tạo


3. Phòng Kế hoạch - Tài chính


4. Phòng Công tác HSSV


5. Phòng Quản trị - Thiết bị


6. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng





1. Trung tâm Thông tin-Thư viện


2. Trung tâm biểu diễn và TCSK


3. Tuyển sinh - Hướng nghiệp và giới thiệu việc làm


4. Trung tâm Nghiên cứu, thực nghiệm - Ứng dụng CNC và Dịch vụ





CÁC CƠ SỞ PHỤC VỤ


ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU





CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ





CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ KHÁC





CÁC KHOA CHUYÊN MÔN





HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 


VÀ CÁC HĐ TƯ VẤN





HIỆU TRƯỞNG VÀ 


CÁC PHÓ HIỆU TRƯỞNG





ĐOÀN THANH NIÊN, HỘI SINH VIÊN





CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG





ĐẢNG BỘ









